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Thành phố Hồ Chí Minh  Phụ lục 02 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2010 

ðvt: triệu ñồng 

Trong ñó So sánh 

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI 
Quyết toán 
năm 2009 

Dự toán 
năm 2010 

Quyết toán 
năm 2010 NSPX So DT 

2010 
So cùng 
kỳ 2009 

A   1 2   2/1 2/ck 

TỔNG CHI NS ðỊA PHƯƠNG 50.951.151 30.169.541 57.026.007 1.722.254     

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ðỊA 
PHƯƠNG (không kể chuyển giao 
giữa các cấp NS ) 

45.092.463 30.169.541 50.057.104 1.716.936   111,01 

A. Chi cân ñối ngân sách 41.114.633 30.169.541 45.031.723 1.713.494 149,26 109,53 

I/ Chi ñầu tư phát triển 20.410.147 10.377.502 22.987.649 118.557 221,51 112,63 

- Chi thanh toán khối lượng hoàn 
thành trong năm 13.937.175 6.744.244 15.394.133 118.557 228,26 110,45 

Trong ñó chi từ nguồn thu xổ số 
kiến thiết 836.978 700.000 1.737.834       

- Chi chuyển nguồn tạm ứng vốn 
ñầu tư sang năm sau 4.156.776   5.954.514       

- Chi trả vốn và lãi vay 2.316.196 3.633.258 1.639.002   45,11 70,76 

II/ Chi Thường xuyên: 13.322.348 15.900.000 16.054.339 1.525.243 100,97 120,51 

1. Chi trợ giá các mặt hàng CS: 611.228 709.870 851.129 0 119,90 139,25 

2. Chi sự nghiệp kinh tế 1.830.949 2.074.113 2.164.490 80.129 104,36 118,22 

- SN Nông lâm thủy lợi 117.205 125.121 145.140 11.150 116,00 123,83 

- Duy tu giao thông 1.093.905 1.206.395 1.319.112 28.434 109,34 120,59 

- SN Kiến thiết thị chính 390.852 374.746 420.509 28.888 112,21 107,59 

- Sự nghiệp kinh tế khác 228.987 367.851 279.729 11.657 76,04 122,16 

3. Chi sự nghiệp môi trường 1.276.622 1.274.987 1.495.282 0 117,28 117,13 

4. Chi SN nghiên cứu khoa học  161.599 197.524 182.196 0 92,24 112,75 

5. Chi SN giáo dục và ñào tạo 3.464.599 4.138.981 4.328.839 3.598 104,59 124,94 

- Sự nghiệp giáo dục 2.945.932 3.493.911 3.646.082 3.559 104,36 123,77 

- Sự nghiệp ñào tạo 518.667 645.070 682.757 39 105,84 131,64 

6. Chi sự nghiệp y tế 1.748.142 2.023.390 2.067.645 2.363 102,19 118,28 

7. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 182.694 271.507 332.355 15.403 122,41 181,92 

8. Chi sư nghiệp truyền thanh  19.751 24.000 26.919 908 112,16 136,29 

9. Chi sư nghiệp thể dục thể thao 176.497 136.863 169.091 2.349 123,55 95,80 
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10. Chi ñảm bảo xã hội 590.614 695.554 697.018 37.231 100,21 118,02 

11. Chi quản lý hành chính 2.124.360 2.099.525 2.484.792 895.712 118,35 116,97 

- Chi Quản lý nhà nước 1.506.766 1.388.141 1.719.041 613.248 123,84 114,09 

- Chi BS hoạt ñộng của ðảng 300.263 399.189 400.795 109.343 100,40 133,48 

- Chi hoạt ñộng ñoàn thể 317.331 312.195 364.956 173.121 116,90 115,01 

12. Chi Khác 1.135.293 1.253.686 1.254.583 487.550 100,07 110,51 

- An ninh quốc phòng 433.700 330.303 455.229 215.863 137,82 104,96 

- Chi Khác 701.593 923.383 799.354 271.687 86,57 113,93 

12. Nguồn tăng thu NSQH chưa 
phân bổ   0  0,00   

13. Dự phòng ngân sách   1.000.000   0,00   

III/ Nguồn cải cách tiền lương  2.843.082   0,00   

IV/ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 
chính 65.000 65.000 65.000    100,00 

V/ Chi chuyển nguồn sang năm 
sau 3.074.195 0 4.611.434 69.694     

- Chi chuyển nguồn xổ số kiến thiết 896.827   81.837       

- Chi chuyển nguồn thực hiện tiền 
lương và nguồn kinh phí thường 
xuyên 2.177.368   4.529.597 69.694     

VI/ Chi từ nguồn BS có mục tiêu 
của NSTW 4.242.943 983.957 1.313.301 0 133,47 30,95 

- Chi ñầu tư từ nguồn vốn nước 
ngoài  4.069.547 800.000 1.146.265       

- Chi ñầu tư từ nguồn vốn trong 
nước 173.396 183.957 167.036       

B. Các khoản chi từ nguồn thu ñể 
lại ñơn vị quản lý qua ngân sách 
ñịa phương (*) 3.977.830 0 5.025.381 3.442   126,33 

C. Chi chuyển giao giữa các cấp 
NSðP 5.858.688 0 6.968.903 5.318     

- Số bổ sung từ NS cấp trên cho NS 
cấp dưới 5.856.367   6.962.828 0     

- Số NS cấp dưới nộp lên NS cấp 
trên 2.321   6.075 5.318     

(*) Các khoản chi từ nguồn thu ñể lại ñơn vị quản lý qua ngân sách ñịa phương không tính số chi từ nguồn 
phí bảo vệ môi trường ñối với nước thải ñể chi cho công tác duy tu thoát nước (352.963 triệu ñồng); chi từ 
nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2010 ñể chi ñầu tư phát triển (1.252.149 triệu ñồng). 


